
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D140211020 Nguyễn Văn Hiển DSV13
2 13D140211024 Phạm Thị Thanh Hương DSV13
3 13D140211029 Trần Thị Hài Nhi DSV13
4 13D140211034 Lê Hồng Sơn DSV13
5 13D140211046 Nguyễn Nữ Phương Truyền DSV13
6 14D140211003 Nguyễn Thị Cảm DSV14A Học lại
7 14D140211004 Phạm Thị Chinh DSV14A Học lại
8 14D140211005 Đào Thị Thu Diễm DSV14A
9 14D140211006 Đoàn Thị Thái Diễm DSV14A Học lại
10 14D140211010 Võ Thị Hữu Hiếu DSV14A Học lại
11 14D140211011 Nguyễn Huy Hoàng DSV14A Học lại
12 14D140211015 Ung Ngọc Hùng DSV14A
13 14D140211072 Hà Thị Thanh Hương DSV14A
14 14D140211016 Nguyễn Thị Hương DSV14A Học lại
15 14D140211017 Võ Thị Hương DSV14A Học lại
16 14D140211012 Hà Thị Lệ Huyền DSV14A Học lại
17 14D140211013 Nguyễn Thanh Huyền DSV14A
18 14D140211018 Nguyễn Thị Kiều DSV14A
19 14D140211019 Phạm Thị Kim Lên DSV14A
20 14D140211020 Lê Thị Linh DSV14A
21 14D140211022 Huỳnh Thị Diễm My DSV14A
22 14D140211028 Nguyễn Thị Nguyệt DSV14A
23 14D140211033 Võ Thị Hà Nhi DSV14A
24 14D140211034 Nguyễn Nam Ninh DSV14A
25 14D140211036 Bùi Phước DSV14A Học lại
26 14D140211037 Trần Thái San DSV14A Học lại
27 14D140211039 Lê Thị Sen DSV14A Học lại
28 14D140211041 Huỳnh Thị Thảo DSV14A
29 14D140211044 Nguyễn Thị Thịnh DSV14A
30 14D140211045 Nguyễn Thị Thúy DSV14A
31 14D140211049 Phạm Thị Thúy Trinh DSV14A
32 14D140211050 Hoàng Nguyên Trọng DSV14A Học lại
33 14D140211051 Trương Ánh Tuyết DSV14A Học lại
34 14D140211102 Nguyễn Thị Uyên DSV14A
35 14D140211053 Phạm Thị Như Ý DSV14A
36 14D140211054 Phạm Thị Kim Yến DSV14A Học lại
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